	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 3951/GDĐT-TC
Về rà soát chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức
Kính gửi:
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2018





-  Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông;
-  Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.



Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại văn bản số 2262/SNV-CCVC ngày 01 tháng 7 năm 2016 về việc triển khai bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mới ban hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản số 4167/GDĐT-TC ngày 28 tháng 12 năm 2015 về triển khai thực hiện quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; văn bản số 2493/GDĐT-TC ngày 27 tháng 7 năm 2016 về rà soát và bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức mới; văn bản số 3789/GDĐT-TC ngày 04 tháng 11 năm 2016 về bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định mới; văn bản số 483/GDĐT-TC ngày 20 tháng 02 năm 2017 về thay đổi chức danh nghề nghiệp; văn bản số 1850/GDĐT-TC ngày 29 tháng 5 năm 2017 về nhắc nhở các đơn vị chưa chuyển đổi từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp; văn bản số 2802/GDĐT-TC ngày 16 tháng 8 năm 2018 về nhắc nhở các đơn vị chưa chuyển đổi từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp (lần 2).
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện hồ sơ đề nghị chuyển đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định mới (theo danh sách đính kèm). Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị rà soát lại những trường hợp chưa được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định mới và báo cáo giải trình lý do vì sao chưa thực hiện gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
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	DANH SÁCH GIÁO VIÊN 15a.201, 15c.207, 15.111 và NHÂN VIÊN
(Chưa thực hiện chuyển đổi thừ ngạch sang hạng)

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Đơn vị
	Chức vụ/Chức danh
	Mã số cũ
	CDNN cũ
	Bậc
	Hệ số
	Mốc nâng lương

	1
	Nguyễn Duy Thanh
	Nam
	Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	10
	4,89
	ngày 01 tháng 10 năm 2015

	2
	Lê Tôn Hiệp
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	3
	2,72
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	3
	Hồ Thị Mộng Thu 
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	7
	4,32
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	4
	Văn Thị Thu Hà
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Giồng Ông Tố
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	3
	3,00
	ngày 01 tháng 9 năm 2015

	5
	Nguyễn Kim Lân
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	5
	3,34
	ngày 01 tháng 9 năm 2016

	6
	Đinh Tiến Phương
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Lương Văn Can
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	4
	3,03
	ngày 01 tháng 9 năm 2016

	7
	Phạm Văn Thanh
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	2
	2,41
	ngày 01 tháng 9 năm 2013

	8
	Đỗ Thị Thu Huyền
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự
	Nhân viên
	16,122
	Y sĩ (sơ cấp)
	5
	2,37
	ngày 01 tháng 9 năm 2016

	9
	Nguyễn Thanh Hằng
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám
	Giáo viên
	15a.205
	Giáo viên mầm non cao cấp
	9
	4,98
	ngày 01 tháng 01 năm 2013

	10
	Nguyễn Thiên Nga
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	10
	4,89
	ngày 01 tháng 11 năm 2014

	11
	Đoàn Quốc Bảo
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	7
	3,96
	 

	12
	Đoàn Trung Trinh
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	9
	4,58
	 

	13
	Lại Văn Tấn 
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Bà Điểm
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	2
	2,41
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	14
	Lưu Vĩnh Thông
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Bình Phú
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	5
	3,66
	ngày 01 tháng 9 năm 2016

	15
	Nguyễn Thị Song Thi
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Bình Phú
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	4
	3,33
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	16
	Huỳnh Cẩm Đường
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Quang Trung
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	9
	4,58
	ngày 01 tháng 01 năm 2015

	17
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Nam Sài Gòn
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	4
	3,33
	ngày 01 tháng 9 năm 2016

	18
	Nguyễn Thị Thu Loan
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Nam Sài Gòn
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	4
	3,33
	ngày 01 tháng 10 năm 2016

	19
	Hồ Thông Thoại
	Nam
	Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	10
	4,89
	ngày 01 tháng 11 năm 2015

	20
	Khê Văn Mạnh
	Nam
	Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm
	Phó Giám đốc
	15.111
	Giảng viên
	7
	4,32
	ngày 01 tháng 9 năm 2015

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Sương
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Tân Thông Hội
	Nhân viên
	16.122
	Điều Dưỡng (Sơ cấp)
	6
	2,55
	1/10/2019

	22
	Võ Thị Huỳnh Giang
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Phú Hòa
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	3
	2,72
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	23
	Nguyễn Thành Nghĩa
	Nam
	Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Diên Hồng
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	6
	3,65
	ngày 01 tháng 11 năm 2017

	24
	Đặng Thị Lý
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	4
	3,33
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	25
	Nguyễn Hoài Sơn
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc
	Giáo viên
	15.111
	Giảng viên
	3
	3,00
	ngày 01 tháng 9 năm 2015

	26
	Hoàng Thị Thanh Thúy
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	3
	3,00
	ngày 01 tháng 01 năm 2015

	27
	Nguyễn Văn Sô
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Trung Lập
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	8
	4,65
	ngày 01 tháng 8 năm 2014

	28
	Hà Thị Thúy Hồng
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Trung Lập
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	7
	4,32
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	29
	Khuất Minh Thông
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Trung Lập
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	3
	3,00
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	30
	Nguyễn Văn Thiệu
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Tân Bình
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	3
	2,72
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	31
	Lê Trung Đức
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	5
	3,34
	ngày 01 tháng 01 năm 2016

	32
	Nguyễn Thị Hoa
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Lê Minh Xuân
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	3
	3,00
	ngày 01 tháng 9 năm 2015

	33
	Vũ Oanh Kiều
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	4
	3,33
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	34
	Dư Bích Ngân
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	3
	3,00
	ngày 01 tháng 9 năm 2015

	35
	Trần Quốc Cường
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	5
	3,66
	ngày 01 tháng 9 năm 2016

	36
	Võ Thị Ngọc Ngân
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành
	Giáo viên
	15.111
	Giảng viên
	1
	2,34
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	37
	Trần Thanh Sơn
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	5
	3,34
	ngày 01 tháng 3 năm 2016

	38
	Đặng Minh Đức
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	4
	3,33
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	39
	Huỳnh Mỹ Linh
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh
	Giáo viên
	15.111
	Giảng viên
	5
	3,66
	ngày 01 tháng 01 năm 2017

	40
	Đinh Thị Tuyết Phượng
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Long Trường
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	4
	3,03
	ngày 01 tháng 9 năm 2016

	41
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Long Trường
	Nhân viên
	16.122
	Y tá (Sơ cấp)
	6
	2,55
	ngày 01 tháng 4 năm 2018

	42
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	10
	4,89
	ngày 01 tháng 01 năm 2017

	43
	Nguyễn Thị Lý
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh
	Giáo viên
	15.111
	Giảng viên
	5
	3,66
	ngày 01 tháng 12 năm 2014

	44
	Huỳnh Thanh Bình
	Nam
	Trường Trung học phổ thông An Lạc
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	8
	4,65
	ngày 01 tháng 9 năm 2015

	45
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	7
	4,32
	ngày 01 tháng 8 năm 2014

	46
	Võ Thị Mai Thi
	Nữ
	Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Sương Nguyệt Anh
	Giáo viên
	15.111
	Giảng viên
	2
	2,67
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	47
	Phạm Đình Nhật Tân
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Gia Định
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	5
	3,34
	ngày 01 tháng 10 năm 2016

	48
	Nguyễn Danh Tuấn
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Gia Định
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	9
	4,58
	ngày 01 tháng 9 năm 2015

	49
	Nguyễn Anh Sơn
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Gia Định
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	7
	3,96
	ngày 01 tháng 3 năm 2016

	50
	Nguyễn Minh Hùng
	Nam
	Trường Trung học phổ thông Gia Định
	Giáo viên
	15c.207
	Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn
	9
	4,58
	ngày 01 tháng 10 năm 2015

	51
	Dương Lệ Mẫn
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Bình Tân
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	5
	3,66
	ngày 01 tháng 3 năm 2015

	52
	Phạm Thị Mỹ Dung
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Tây Thạnh
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	3
	3,00
	ngày 01 tháng 9 năm 2014

	53
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến
	Nhân viên
	16.122
	Y tá (Sơ cấp)
	6
	2,55
	ngày 01 tháng 9 năm 2017

	54
	Nguyễn Hoàng Vân
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng
	Giáo viên
	15a.201
	Giáo viên trung học cơ sở chính
	5
	3,66
	ngày 01 tháng 3 năm 2016

	55
	Võ Minh Tuyền
	Nữ
	Trường Trung học phổ thông Tân Phong
	Y tá
	16.122
	Y tá (Sơ cấp)
	7
	2,73
	ngày 01 tháng 6 năm 2016



